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	1. 
	Phạm vi điều chỉnh:
Qui chuẩn này quy định về:
Yêu cầu đối với địa điểm xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường (QT&CB PXMT) khu vực (Trạm vùng), Trạm QT&CB PXMT địa phương (Trạm địa phương) và Trạm QT&CB PXMT cơ sở (Trạm cơ sở);
Yêu cầu nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị chính của Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia;
Các kỹ thuật quan trắc và phân tích phóng xạ môi trường.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường bao gồm: Trung tâm điều hành quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường (sau đây được gọi là Trung tâm điều hành), trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng (sau đây được gọi là trạm vùng), trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp tỉnh (sau đây được gọi là trạm địa phương) và trạm quan trắc tại các cơ sở hạt nhân (sau đây được gọi là trạm cơ sở).
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết việc tổ chức và thực hiện hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, quy định yêu cầu kỹ thuật đối với địa điểm xây dựng, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị chủ yếu cho mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và danh mục trang thiết bị, chỉ tiêu quan trắc, tần suất quan trắc áp dụng cho mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường ở các cấp. 
	Dự thảo kế thừa Phạm vi điều chỉnh của QCVN 10:2013, Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN, bổ sung thêm phạm vị theo nhiệm vụ được giao tại điểm b và điểm c khoản 9 Điều 7 Nghị định 332/2025/NĐ-CP.

	2. 
	Đối tượng áp dụng
Qui chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với:
1.2.1. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và kiểm soát phóng xạ môi trường (PXMT) ở Trung ương, địa phương và ở các cơ sở;
1.2.2. Các trạm, trung tâm thuộc mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia; mạng lưới QT&CB PXMT của địa phương và của các cơ sở hạt nhân.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk214441823]Thông tư này áp dụng đối với:
1. Cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử ở trung ương và địa phương.
2. Các tổ chức vận hành trung tâm điều hành, trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường thuộc mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường các cấp.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

	Kế thừa đối tượng áp dụng tại QCVN 10:2013/BKHCN, bổ sung thêm một số đối tượng để phù hợp với thực tiến

	3. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	Giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong dự thảo Thông tư: Cảnh báo phóng xạ môi trường, quan trắc trực tiếp, thiết bị quan trắc phóng xạ di động, ngưỡng cảnh báo phóng xạ môi trường, thiết bị quan trắc phóng xạ di động,…

	4. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 4. Nguyên tắc quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
Hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Bảo đảm tính liên tục, khách quan, chính xác và kịp thời trong thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về mức phóng xạ môi trường.
3. Bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống quan trắc thuộc mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
4. Bảo đảm khả năng phát hiện sớm các bất thường của mức phóng xạ môi trường nhằm phục vụ công tác cảnh báo và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.
5. Bảo đảm việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường đã được phê duyệt.
6. Bảo đảm việc xác định tần suất, vị trí, phạm vi và phương pháp quan trắc dựa trên mức độ rủi ro bức xạ, đặc điểm nguồn phát sinh bức xạ và điều kiện môi trường.
	Nội dung này quy định về nguyên tắc quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

	5. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 5. Cấu trúc mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
1. Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia được tổ chức theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.
2. Việc xây dựng, tổ chức và vận hành mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia;
b) Bảo đảm giám sát thường xuyên mức phóng xạ môi trường trên phạm vi cả nước;
c) Phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường của phóng xạ môi trường;
d) Bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các thành phần của mạng lưới;
đ) Phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân;
3. Các trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường thuộc mạng lưới quốc gia phải kết nối, truyền và cập nhật dữ liệu quan trắc về Trung tâm điều hành thông qua hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm truyền dữ liệu tự động, liên tục, an toàn và đồng bộ về định dạng, cấu trúc dữ liệu.

	Nội dung này quy định về cấu trúc mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

	6. 
	[bookmark: dieu_2_1]2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRẠM VÙNG, TRẠM ĐỊA PHƯƠNG VÀ TRẠM CƠ SỞ
2.1. Yêu cầu đối với Trạm vùng
Địa điểm đối với Trạm vùng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
2.1.1. Nằm trong khu vực có mật độ dân cư tương đối cao (phục vụ trực tiếp cho nhân dân trong khu vực) và có tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 3000m2;
2.1.2. Địa hình phải tương đối bằng phẳng, cao ráo, không bị che khuất bởi các công trình cao tầng hoặc đồi núi...;
2.1.3. Có hạ tầng cơ sở thuận tiện, tiếp cận dễ dàng (có đường ô tô; hệ thống cấp nước đầy đủ, liên tục; hệ thống thông tin liên lạc - sóng vô tuyến, có hệ thống internet tốc độ cao đảm bảo các kết nối trực tuyến và liên tục với Trung tâm điều hành và các Trạm vùng khác...) và đại diện được cho khu vực cần quan trắc (khu vực đại diện càng rộng càng tốt);
2.1.4. Không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ tự nhiên, cục bộ (không thuộc khu vực có dị thường phóng xạ tự nhiên);
2.1.5. Vị trí có thể đón nhận được các chất ô nhiễm phóng xạ lan truyền từ cơ sở hạt nhân đến điểm quan trắc (cần xem xét các yếu tố khí tượng tác động đến lan truyền ô nhiễm, đặc biệt là các hướng gió thịnh hành trong khu vực cần quan trắc trước khi quyết định lựa chọn địa điểm đặt trạm);
2.1.6. Ưu tiên vị trí trong hoặc gần vườn quan trắc khí tượng (để tranh thủ các thông số khí tượng có sẵn);
2.1.7. Vị trí phải ổn định lâu dài, không nằm trong qui hoạch giải tỏa để xây dựng các công trình khác;
2.1.8. Vị trí phải đảm bảo an toàn, an ninh cho các thiết bị đáp ứng yêu cầu quan trắc thường xuyên, liên tục.
2.1.9. Hệ thống cấp điện công suất lớn, máy phát điện dự phòng công suất tối thiểu 300kVA cấp điện liên tục tối thiểu trong 8 giờ;
2.1.10. Có hệ thống xử lý thải hóa chất, thải phóng xạ dạng rắn, lỏng từ các phòng thí nghiệm xử lý và phân tích mẫu;
2.2. Yêu cầu đối với Trạm địa phương
Trạm địa phương phải đáp ứng các yêu cầu từ 2.1.1 đến 2.1.8 được qui định tại điều khoản 2.1 của qui chuẩn kỹ thuật này và đáp ứng thêm các yêu cầu sau đây:
2.2.1. Tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 500m2;
2.2.2. Máy phát điện dự phòng công suất tối thiểu 100kVA.
2.3. Yêu cầu đối với Trạm cơ sở
Trạm cơ sở thuộc hệ thống QT&CB PXMT của mỗi cơ sở hạt nhân. Số lượng trạm và vị trí phụ thuộc vào qui mô của cơ sở hạt nhân đó.
Địa điểm đặt Trạm cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu 2.1.5, 2.1.7 và 2.1.8 được qui định tại điều khoản 2.1 của qui chuẩn kỹ thuật này và đáp ứng thêm các yêu cầu sau đây:
2.3.1. Nằm trong khu vực xung quanh cơ sở hạt nhân, cách chân ống thải khí một khoảng cách nhất định: 100m, 300m, 500m, 1000m, 3000m, 5000m, 10000m, 20000m và tại các đường biên giới của cơ sở;
2.3.2. Vị trí đặt Trạm phải tương đối bằng phẳng, cao ráo, có hạ tầng cơ sở thuận tiện, tiếp cận dễ dàng, diện tích mặt bằng tối thiểu 30m2;
	







Không quy định
	Điều 6. Yêu cầu đối với địa điểm xây dựng trạm vùng, trạm cấp tỉnh, trạm cơ sở
1. Địa điểm xây dựng Trạm vùng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Nằm trong khu vực có mật độ dân cư tương đối cao (phục vụ trực tiếp cho nhân dân trong khu vực) và có tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 3000m2;
b) Địa hình phải tương đối bằng phẳng, cao ráo, không bị che khuất bởi các công trình cao tầng hoặc đồi núi…;
c) Có hạ tầng cơ sở thuận tiện, tiếp cận dễ dàng (có đường ô tô; hệ thống cấp nước đầy đủ, liên tục; hệ thống thông tin liên lạc – sóng vô tuyến, có hệ thống internet tốc độ cao đảm bảo các kết nối trực tuyến và liên tục với Trung tâm điều hành và các Trạm vùng khác…) và đại diện được cho khu vực cần quan trắc;
d) Không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ tự nhiên, cục bộ (không thuộc khu vực có dị thường phóng xạ tự nhiên);
đ) Vị trí có thể đón nhận được các chất ô nhiễm phóng xạ lan truyền từ cơ sở hạt nhân đến điểm quan trắc (cần xem xét các yếu tố khí tượng tác động đến lan truyền ô nhiễm, đặc biệt là các hướng gió thịnh hành trong khu vực cần quan trắc trước khi quyết định lựa chọn địa điểm đặt trạm);
e) Ưu tiên vị trí trong hoặc gần vườn quan trắc khí tượng (nhằm tận dụng các thông số khí tượng có sẵn);
g) Vị trí phải ổn định lâu dài, không nằm trong quy hoạch giải tỏa để xây dựng các công trình khác;
h) Vị trí phải đảm bảo an toàn, an ninh cho các thiết bị đáp ứng yêu cầu quan trắc thường xuyên, liên tục;
i) Có hệ thống xử lý thải hóa chất, thải phóng xạ dạng rắn, lỏng từ các phòng thí nghiệm xử lý và phân tích mẫu;
k) Hệ thống cấp điện công suất lớn, máy phát điện dự phòng công suất tối thiểu 300kVA cấp điện liên tục tối thiểu trong 8 giờ.
2. Địa điểm xây dựng Trạm địa phương phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b, c, d, đ, e, i khoản 1 Điều 6 của Thông tư này và đáp ứng thêm các yêu cầu sau:
a) Tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 500m2;
b) Máy phát điện dự phòng công suất tối thiểu 100kVA.
3. Địa điểm đặt Trạm cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm đ, điểm g và điểm h khoản 1 Điều 6 của Thông tư này và đáp ứng thêm các yêu cầu sau:
a) Đối với cơ sở hạt nhân, trạm được bố trí trong khu vực xung quanh cơ sở, cách chân ống thải khí một khoảng cách nhất định: 100 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 20000 m và tại các đường biên giới của cơ sở;
b) Đối với cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ và cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ, vị trí đặt trạm được xác định phù hợp với đặc điểm nguồn phóng xạ và điều kiện phát tán ra môi trường;
c) Vị trí đặt Trạm phải tương đối bằng phẳng, cao ráo, có hạ tầng cơ sở thuận tiện, tiếp cận dễ dàng, diện tích mặt bằng tối thiểu 30m2.

	Nội dung này kế thừa Mục 2 QCVN 10:2013/BKHCN; đồng thời dự thảo Thông tư có bổ sung yêu cầu về địa điểm xây dựng trong đó bổ sung yêu cầu đối với vị trí đặt các cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ và cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ phù hợp với quy định của Nghị định 332/2025/NĐ-CP

	7. 
	[bookmark: dieu_3_1]3. YÊU CẦU NHÂN LỰC
3.1. Yêu cầu nhân lực đối với Trung tâm điều hành
Trung tâm Điều hành có chức năng quản lý, điều phối hoạt động của toàn bộ Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia, phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Nhân lực tối thiểu của Trung tâm điều hành được qui định như sau:
- 1-3 cán bộ quản lý, điều hành Trung tâm có trình độ cử nhân hoặc kỹ sư trở lên với chuyên ngành phù hợp;
- 6 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và tin học thực hiện việc thu nhận và lưu trữ dữ liệu trực tuyến;
- 8 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và tin học thực hiện việc phân tích và tổng hợp dữ liệu trực tuyến;
- 10 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và hóa phóng xạ thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
- 6 nhân viên hành chính tổng hợp.
3.2. Yêu cầu nhân lực đối với Trạm vùng
Trạm vùng có chức năng thực hiện QT&CB PXMT trong vùng; điều phối hoạt động của các trạm địa phương và trạm cơ sở thuộc vùng và phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Nhân lực tối thiểu của Trạm vùng được qui định như sau:
- 1-3 cán bộ quản lý, điều hành Trung tâm có trình độ cử nhân hoặc kỹ sư trở lên với chuyên ngành phù hợp;
- 7 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân và tin học thực hiện việc thu nhận và lưu trữ dữ liệu trực tuyến;
- 5 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân và tin học thực hiện việc phân tích và tổng hợp dữ liệu trực tuyến;
- 14 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và hóa phóng xạ thực hiện việc phân tích hoạt độ phóng xạ;
- 8 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và hóa phóng xạ thực hiện việc các công việc liên quan đến hỗ trợ ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
- 6 nhân viên hành chính tổng hợp.
3.3. Yêu cầu nhân lực đối với Trạm địa phương
Trạm địa phương có chức năng thực hiện QT&CB PXMT trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi đặt trạm; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Nhân lực tối thiểu của Trạm địa phương được qui định như sau:
- 1 cán bộ quản lý, phụ trách Trạm (Trạm trưởng) có trình độ cử nhân hoặc kỹ sư trở lên với chuyên ngành phù hợp;
- 4 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý, hóa và môi trường thực hiện việc quan trắc và thu góp mẫu;
- 2 nhân viên bảo vệ.
3.4. Yêu cầu nhân lực đối với Trạm cơ sở
Trạm cơ sở có chức năng thực hiện QT&CB PXMT xung quanh cơ sở hạt nhân; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Cơ cấu tổ chức và nhân lực của các trạm cơ sở phụ thuộc vào qui mô của cơ sở hạt nhân và hệ thống QT&CB PXMT của cơ sở nhưng tối thiểu phải tương đương 1 Trạm địa phương.
	Không quy định
	Điều 7. Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân lực của Trung tâm điều hành, trạm vùng, trạm địa phương, trạm cơ sở
1. Nhân lực của Trung tâm điều hành phải bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm điều hành;
b) Thu nhận, quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trắc trực tuyến;
c) Phân tích, đánh giá, tổng hợp dữ liệu quan trắc;
d) Hỗ trợ công tác cảnh báo và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
đ) Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp phục vụ hoạt động của Trung tâm điều hành.
2. Nhân lực của Trạm vùng phải bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Quản lý, điều hành trạm;
b) Thu nhận, quản lý và lưu trữ dữ liệu quan trắc trực tuyến;
c) Phân tích, đánh giá và tổng hợp dữ liệu quan trắc;
d) Phân tích hoạt độ phóng xạ;
đ) Hỗ trợ công tác cảnh báo và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
e) Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp phục vụ hoạt động của trạm vùng.
3. Nhân lực của Trạm địa phương phải bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Quản lý, phụ trách trạm;
b) Thực hiện quan trắc, lấy mẫu và xử lý mẫu môi trường;
c) Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp phục vụ hoạt động của trạm địa phương.
4. Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân lực của Trung tâm điều hành, Trạm vùng và Trạm địa phương được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Nhân lực đối với trạm cơ sở
Cơ cấu tổ chức và nhân lực của trạm cơ sở phải phù hợp với loại hình và quy mô hoạt động của cơ sở, bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Đối với cơ sở hạt nhân, phải bảo đảm bố trí nhân lực thực hiện công tác quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường phù hợp với quy mô hoạt động và hệ thống quan trắc, cảnh báo của cơ sở, đáp ứng tối thiểu năng lực tương đương một trạm quan trắc địa phương.
b) Đối với các cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ và cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ, phải bảo đảm có tối thiểu 01 nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ về ghi đo bức xạ, phân tích và đánh giá dữ liệu quan trắc.

	Nội dung này kế thừa Mục 3 QCVN 10:2013/BKHCN. Tuy nhiên điều chỉnh quy định yêu cầu về nhân lực thành yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân lực của Trung tâm điều hành, trạm vùng, trạm địa phương, trạm cơ sở. Các yêu cầu cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư

	8. 
	[bookmark: dieu_4]4. YÊU CẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA MẠNG LƯỚI QT&CB PXMT QUỐC GIA
[bookmark: dieu_5]5. YÊU CẦU TRANG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA MẠNG LƯỚI QT&CB PXMT QUỐC GIA
	Không quy định
	Điều 8. Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với Trung tâm điều hành, trạm vùng, trạm địa phương, trạm cơ sở
Trung tâm điều hành, Trạm vùng, Trạm địa phương và Trạm cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời bảo đảm thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường được hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ.
	Nội dung này kế thừa Mục 4, mục 5 QCVN 10:2013/BKHCN. 
Quy định cụ thể cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với Trung tâm điều hành, trạm vùng, trạm địa phương, trạm cơ sở được nêu tại Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư và bổ sung thêm quy định về hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ

	9. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 9. Kinh phí và nguồn lực cho hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
1. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống quan trắc; kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định, sửa chữa thiết bị; kinh phí thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu; kinh phí đào tạo nhân lực, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và các hoạt động phục vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường theo quy định của pháp luật.
2. Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường do cơ quan nhà nước quản lý, kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường ngoài ngân sách nhà nước có trách nhiệm tự bảo đảm kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống theo quy định của pháp luật.
4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư, phát triển, nâng cấp và duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.
	Bổ sung nội dung quy định về kinh phí và nguồn lực cho hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

	10. 
	6.1. Đối tượng và tần suất quan trắc thông lệ

	Điều 5. Chỉ tiêu và tần suất quan trắc

1. Suất liều bức xạ gamma trong không khí - quan trắc liên tục;
2. Liều tích lũy - ba tháng đo một lần;
3. Đồng vị phóng xạ trong son khí - quan trắc liên tục;
4. Tổng hoạt độ phóng xạ beta trong mẫu rơi lắng khô, rơi lắng ướt và nước mưa - mỗi tháng đo một lần;
5. Hàm lượng radon và tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước (nước sinh hoạt, nước mặt, nước ngầm và nước thải) - ba tháng đo một lần;
6. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong môi trường đất (đất bề mặt, trầm tích) - sáu tháng đo một lần;
7. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong thực vật, lương thực và thực phẩm - sáu tháng đo một lần;
8. Các thông số khí tượng liên quan - quan trắc liên tục.
	Điều 10. Đối tượng và tần suất quan trắc định kỳ
1. Đối tượng quan trắc phóng xạ môi trường định kỳ bao gồm: 
a) Quan trắc môi trường không khí;
b) Quan trắc môi trường nước;
c) Quan trắc đất, bùn và trầm tích;
d) Quan trắc thực vật, lương thực và thực phẩm;
2. Tần suất quan trắc phóng xạ môi trường định kỳ được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
	Nội dung này kế thừa Mục 6.1 QCVN 10:2013/BKHCN, Điều 5 của Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN
Các đối tượng và tần suất quan trắc định kỳ được quy định tại Phụ lục 3 của dự thảo Thông tư

	11. 
	6.2. Đối tượng và tần suất quan trắc trong tình huống sự cố
Trong tình huống sự cố, đối tượng và tần suất quan trắc sẽ thay đổi theo từng trường hợp cụ thể. Việc quan trắc và cảnh báo sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung Tâm điều hành và Trạm vùng quản lý trực tiếp.
	Không quy định
	Điều 11. Đối tượng và tần suất quan trắc trong tình huống sự cố. 
Trong tình huống sự cố, đối tượng và tần suất quan trắc sẽ thay đổi theo từng trường hợp cụ thể. Việc quan trắc và cảnh báo sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung Tâm điều hành và Trạm vùng quản lý trực tiếp.
	Nội dung này kế thừa quy định tại Mục 6.2 QCVN 10:2013/BKHCN


	12. 
	6.3. Quan trắc trực tiếp
6.3.1. Suất liều bức xạ gamma trong không khí: Sử dụng thiết bị đo suất liều bức xạ ion hóa, đo trực tiếp và liên tục tại các vị trí cố định.
6.3.2. Liều tích lũy: Phơi liều kế nhiệt phát quang (hoặc loại liều kế tương đương) liên tục trong 3 tháng tại các vị trí cố định và đọc liều 1 lần.
6.4. Lấy mẫu môi trường
Mẫu môi trường khác nhau sẽ được lấy theo các phương pháp tiêu chuẩn qui định trong Bảng dưới đây. Đối với các đối tượng hoặc chỉ tiêu chưa có văn bản TCVN thì áp dụng các Tiêu chuẩn do Bộ Khoa học công nghệ (KHCN) qui định hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.
Trong trường hợp sự cố, việc lấy mẫu sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung tâm điều hành Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia hoặc tuân thủ hướng dẫn quốc tế (IAEA-TECDOC-1092-1999).
	Không quy định
	Điều 12. Phương pháp quan trắc phóng xạ môi trường
1. Quan trắc trực tiếp
a) Quan trắc trực tiếp suất liều bức xạ gamma trong không khí được thực hiện bằng thiết bị đo suất liều bức xạ ion hóa, liên tục tại các vị trí quan trắc cố định;
b) Quan trắc trực tiếp liều tích lũy: Treo liều kế nhiệt phát quang hoặc loại liều kế tương đương liên tục trong 3 tháng tại các vị trí cố định và đọc liều 1 lần.
2. Lấy mẫu môi trường
a) Mẫu môi trường khác nhau sẽ được lấy theo các phương pháp tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với các đối tượng hoặc chỉ tiêu chưa có Tiêu chuẩn Việt Nam thì áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.
b) Trong trường hợp sự cố, việc lấy mẫu sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung tâm điều hành Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia hoặc tuân thủ hướng dẫn quốc tế.
	Nội dung này kế thừa quy định về Quan trắc trực tiếp tại Mục 6.3 và Lấy mẫu môi trường tại Mục 6.4 QCVN 10:2013/BKHCN

	13. 
	6.5. Phân tích phóng xạ mẫu môi trường
Căn cứ vào yêu cầu chất lượng số liệu và điều kiện phòng thí nghiệm, việc phân tích các thông số quan trắc phóng xạ môi trường phải tuân theo các phương pháp tương ứng qui định trong bảng.

	Không quy định
	Điều 13. Phân tích phóng xạ mẫu môi trường
1. Việc phân tích các thông số quan trắc phóng xạ môi trường phải tuân theo các phương pháp tương ứng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia để xác định giá trị của các thông số quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tương ứng trong Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.
3. Công tác bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm thực hiện heo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
	Nội dung này kế thừa quy định về Phân tích phóng xạ mẫu môi trường tại Mục 6.5 QCVN 10:2013/BKHCN
Các phương pháp phân tích phóng xạ môi trường quy định Phụ lục 5 của dự thảo Thông tư


	14. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 14. Phát hiện và xử lý thông tin về cảnh báo phóng xạ môi trường
1. Khi phát hiện giá trị quan trắc có dấu hiệu vượt ngưỡng cảnh báo phóng xạ môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan, tổ chức vận hành hệ thống quan trắc có trách nhiệm:
a) Kiểm tra, xác minh số liệu quan trắc và loại trừ ảnh hưởng do sai số thiết bị, lỗi truyền nhận dữ liệu hoặc các yếu tố kỹ thuật khác;
b) Thực hiện quan trắc bổ sung, lấy mẫu và phân tích môi trường trong trường hợp cần thiết;
c) Chủ động xử lý, theo dõi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và năng lực chuyên môn được giao.
2. Trường hợp cơ quan, tổ chức vận hành trạm quan trắc xác định giá trị quan trắc bất thường vượt quá khả năng đánh giá, xử lý của đơn vị thì phải kịp thời chuyển thông tin, dữ liệu quan trắc đến cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành trạm quan trắc theo phân cấp quản lý.

	Bổ sung nội dung này quy định về phát hiện và xử lý cảnh báo phóng xạ môi trường

	15. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 15. Cảnh báo phóng xạ môi trường
1. Cảnh báo phóng xạ môi trường được thực hiện trên cơ sở kết quả quan trắc, kết quả xác minh và đánh giá mức độ ảnh hưởng của phóng xạ môi trường đối với con người, môi trường và hoạt động kinh tế - xã hội.
2. Việc xác định mức cảnh báo phóng xạ môi trường được thực hiện thông qua việc đánh giá, so sánh kết quả quan trắc với ngưỡng cảnh báo phóng xạ môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Việc điều chỉnh mức cảnh báo phóng xạ môi trường được thực hiện căn cứ vào diễn biến phóng xạ môi trường, kết quả quan trắc bổ sung, kết quả xác minh và đánh giá chuyên môn của cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường theo phân cấp quản lý.
4. Trên cơ sở thông tin, dữ liệu được tiếp nhận, trường hợp xác định cảnh báo từ mức 2 trở lên hoặc có nguy cơ ảnh hưởng trên diện rộng, Trung tâm điều hành có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó sự cố.
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	16. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 16. Cung cấp và công bố thông tin cảnh báo phóng xạ môi trường
1. Thông tin cảnh báo phóng xạ môi trường phải được cung cấp kịp thời, chính xác, khách quan, thống nhất và phù hợp với mức cảnh báo phóng xạ môi trường.
2. Nội dung thông tin cảnh báo phóng xạ môi trường bao gồm:
a) Mức cảnh báo phóng xạ môi trường;
b) Khu vực và phạm vi ảnh hưởng;
c) Diễn biến phóng xạ môi trường và nguy cơ ảnh hưởng;
d) Các khuyến cáo, hướng dẫn cần thiết đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng.
3. Việc cung cấp thông tin cảnh báo phóng xạ môi trường được thực hiện theo phân cấp quản lý và phù hợp với mức cảnh báo, tình huống sự cố và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
4. Cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin cảnh báo phóng xạ môi trường theo phân cấp quản lý, phù hợp với mức cảnh báo, tình huống sự cố và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
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	17. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 17. Thu nhận và lưu trữ dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường
1. Dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường bao gồm:
a) Dữ liệu đo trực tiếp tại hiện trường từ các hệ thống, thiết bị quan trắc;
b) Dữ liệu phân tích mẫu môi trường được thực hiện tại phòng thí nghiệm;
c) Dữ liệu liên quan đến hiệu chuẩn, kiểm định, đánh giá đặc trưng kỹ thuật của thiết bị quan trắc;
d) Thông tin kèm theo dữ liệu quan trắc, bao gồm điều kiện đo, thời gian, vị trí, phương pháp, quy trình và thiết bị sử dụng và người quan trắc;
đ) Dữ liệu bản đồ, tọa độ không gian (GIS) phục vụ xác định, hiển thị và phân tích phân bố phóng xạ;
e) Các dữ liệu liên quan khác phục vụ việc đánh giá, phân tích và diễn giải kết quả quan trắc.
2. Việc thu nhận dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Thực hiện thu nhận tự động đối với hệ thống quan trắc liên tục;
b) Dữ liệu phải được kiểm tra, xử lý sơ bộ và xác nhận trước khi truyền, tích hợp vào hệ thống dữ liệu;
c) Bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, đồng bộ và khả năng liên thông về định dạng, cấu trúc dữ liệu;
d) Có cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý sai lệch, gián đoạn hoặc bất thường trong quá trình thu nhận dữ liệu.
3. Việc lưu trữ dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu sau:a) Thực hiện lưu trữ tập trung, thống nhất trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường;
b) Bảo đảm an toàn, bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng kiểm soát truy cập đối với dữ liệu;
c) Có cơ chế sao lưu, phục hồi, dự phòng và bảo đảm tính sẵn sàng của hệ thống lưu trữ;
d) Bảo đảm khả năng truy xuất, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu lâu dài phục vụ công tác quản lý, cảnh báo và nghiên cứu;
đ) Bảo đảm lưu vết, theo dõi lịch sử dữ liệu và các thao tác xử lý dữ liệu trong suốt vòng đời dữ liệu.
4. Yêu cầu quản lý dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường
a) Hệ thống dữ liệu quan trắc phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và tích hợp giữa các hệ thống;
b) Dữ liệu được phân loại theo mức độ và mục đích sử dụng, bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn thông tin;
c) Khuyến khích ứng dụng công nghệ số, hệ thống tự động hóa và công nghệ phân tích dữ liệu trong quản lý và cảnh báo phóng xạ môi trường;
d) Nghiêm cấm hành vi can thiệp trái phép, sửa đổi, làm sai lệch, hủy hoại hoặc cản trở việc thu nhận, lưu trữ và quản lý dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường.
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	18. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 18. Kết nối và chia sẻ dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường
1. Dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường phải được kết nối, liên thông và tích hợp giữa các thành phần của mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, bảo đảm hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất trên nền tảng số về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây viết tắt là Nền tảng số), phục vụ giám sát, phân tích, dự báo và cảnh báo trên phạm vi quốc gia.
2. Việc kết nối dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Duy trì tính liên tục, ổn định, đồng bộ và khả năng mở rộng của hệ thống kết nối;
b) Bảo đảm khả năng tích hợp, trao đổi dữ liệu theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực phù hợp với đặc thù của từng loại dữ liệu quan trắc;
c) Thực hiện kết nối, liên thông thông qua nền tảng số và các hệ thống thông tin có liên quan, bảo đảm khả năng kết nối giữa các cấp, các ngành;
d) Tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu;
đ) Có cơ chế giám sát, kiểm soát chất lượng dữ liệu và phát hiện, xử lý sự cố trong quá trình kết nối, truyền nhận dữ liệu.
3. Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
a) Thực hiện trên nền tảng số, bảo đảm cung cấp dữ liệu kịp thời, hiệu quả phục vụ công tác quản lý nhà nước và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân;
b) Bảo đảm phân quyền truy cập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
c) Bảo đảm tính chính xác, nhất quán của dữ liệu trong quá trình chia sẻ và khai thác; 
d) Không làm lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu và kiểm soát việc tiếp cận thông tin; 
e) Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
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	19. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 19. Trách nhiệm của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
1. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thiết lập, vận hành, kết nối và chia sẻ dữ liệu của các thành phần thuộc mạng lưới, bảo đảm thực hiện thống nhất về kỹ thuật, định dạng dữ liệu và chế độ truyền nhận thông tin.
2. Tổ chức quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường quốc gia trên nền tảng số; bảo đảm việc tích hợp dữ liệu từ các trạm quan trắc, kết nối liên thông giữa các cấp và phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu cho công tác quản lý, cảnh báo và ứng phó sự cố.
3. Tổ chức công bố và cung cấp thông tin về phóng xạ môi trường; bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác.
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	Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều hành
1. Trung tâm Điều hành có chức năng quản lý, điều phối hoạt động của Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.
2. Trung tâm Điều hành có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
a) Thu thập dữ liệu từ các trạm, các điểm quan trắc trong Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và Hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia;
b) Xử lý và xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường quốc gia và lưu giữ vô thời hạn các dữ liệu phóng xạ môi trường;

c) Thực hiện phân tích, đánh giá diễn biến sự cố bức xạ và hạt nhân phục vụ việc điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
d) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, điều phối và kiểm tra hoạt động của các trạm quan trắc trong Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;
đ) Báo cáo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về kết quả quan trắc định kỳ sáu tháng một lần và báo cáo ngay khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam yêu cầu.
Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ của trạm vùng
1. Trạm vùng có chức năng thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong vùng; điều phối hoạt động của các trạm địa phương và trạm cơ sở thuộc vùng và phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.
2. Trạm vùng có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
a) Thu thập, xử lý và phân tích các chỉ tiêu phóng xạ môi trường tại các địa phương thuộc vùng nơi không có trạm địa phương theo chỉ tiêu và tần suất quy định tại Điều 5 của Thông tư này;
b) Nhận và phân tích đánh giá chỉ tiêu phóng xạ của các mẫu môi trường do các trạm địa phương trong vùng gửi đến;

c) Kết nối và thu nhận dữ liệu quan trắc trực tuyến từ các trạm địa phương và các trạm cơ sở của cơ sở hạt nhân có trong vùng;
d) Thực hiện đánh giá tình trạng phóng xạ tại hiện trường khi có sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân xảy ra trong vùng;
đ) Báo cáo kết quả quan trắc trong vùng bằng văn bản với Trung tâm Điều hành định kỳ ba tháng một lần và báo cáo ngay khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Trung tâm Điều hành yêu cầu.
Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của trạm địa phương
1. Trạm địa phương có chức năng thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi đặt trạm; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.
2. Trạm địa phương có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
a) Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu phóng xạ môi trường tại địa phương theo tần suất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 8 Điều 5 của Thông tư này;
b) Thu thập và gửi về trạm vùng các mẫu môi trường theo quy định tại các khoản 4, 5, 6,7 Điều 5 của Thông tư này và theo yêu cầu của Trạm vùng;
c) Tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá và gửi báo cáo kết quả quan trắc tới Trạm vùng và Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ mỗi tháng một lần, báo cáo ngay khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Trạm vùng và Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu.
Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ của trạm cơ sở
1. Trạm cơ sở có chức năng thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong phạm vi cơ sở hạt nhân; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.
2. Trạm cơ sở có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
a) Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu phóng xạ môi trường tại cơ sở hạt nhân theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này;
b) Kết nối, gửi số liệu quan trắc thường xuyên tới Trạm vùng và trạm địa phương nơi có cơ sở hạt nhân;
c) Thu thập số liệu, xử lý, phân tích đánh giá các chỉ tiêu phóng xạ môi trường; tập hợp và lưu giữ số liệu quan trắc theo quy định;
d) Gửi báo cáo đánh giá kết quả quan trắc tới Trạm vùng, Sở Khoa học và Công nghệ ba tháng một lần; tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sáu tháng một lần và báo cáo ngay khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Trung tâm điều hành, Trạm vùng, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân yêu cầu;

đ) Thực hiện đánh giá tình trạng phóng xạ tại hiện trường khi có sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân xảy ra tại cơ sở.
	Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức vận hành trung tâm điều hành và trạm quan trắc
1. Trung tâm điều hành 
a) Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kết nối, thu nhận, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu của Trung tâm điều hành; 
b) Tổ chức kết nối, thu nhận dữ liệu trực tuyến, liên tục từ các trạm và điểm quan trắc; quản trị, vận hành hệ thống thu nhận, xử lý và quản lý dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường trên nền tảng số, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định và kịp thời phát hiện, xử lý sự cố kỹ thuật; 
c) Thực hiện tích hợp, chia sẻ thông tin với các hệ thống giám sát chuyên ngành có liên quan; 
d) Thực hiện cảnh báo, dự báo sớm khi phát hiện diễn biến bất thường về phóng xạ môi trường; 
đ) Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong việc phân tích, đánh giá diễn biến phóng xạ và phục vụ công tác ứng phó sự cố; 
e) Định kỳ hàng năm báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ về hiện trạng phóng xạ môi trường quốc gia và báo cáo ngay khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ, đồng thời gửi báo cáo tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
2. Trạm vùng
 a) Bảo đảm điều kiện về kỹ thuật, nhân lực và quy trình chuyên môn để thực hiện chức năng của trạm; 
b) Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống quan trắc; thực hiện thu nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu quan trắc trực tuyến từ các Trạm địa phương và các điểm quan trắc trong khu vực được phân công quản lý; 
c) Thực hiện quan trắc, thu thập, xử lý và phân tích các chỉ tiêu phóng xạ trong các thành phần môi trường; bảo đảm chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy của số liệu;
d) Phân tích, tổng hợp và đánh giá kết quả quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong vùng; cung cấp và cập nhật dữ liệu cho Trung tâm điều hành;
đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về kết quả quan trắc, tình hình vận hành hệ thống quan trắc và các diễn biến bất thường về phóng xạ môi trường theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này; gửi báo cáo đến Trung tâm điều hành và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
e) Tham gia hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đánh giá hiện trường phục vụ ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân theo phân công.
3. Trạm địa phương
a) Bảo đảm điều kiện về kỹ thuật, nhân lực và trang thiết bị để thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát phóng xạ môi trường trên địa bàn;
b) Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống quan trắc; thực hiện thu nhận và truyền dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường;
c) Phát hiện, cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường về phóng xạ môi trường trên địa bàn;
d) Phối hợp với Trạm vùng và các đơn vị liên quan trong việc chia sẻ, truyền dữ liệu và trao đổi thông tin phục vụ hoạt động quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường;
đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Trạm vùng và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
4. Trạm cơ sở
a) Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật, nhân lực và trang thiết bị để thực hiện hoạt động quan trắc, phát hiện và cảnh báo phóng xạ môi trường tại cơ sở;
b) Thực hiện phát hiện, cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường về phóng xạ môi trường phát sinh từ hoạt động của cơ sở;
d) Thực hiện truyền, chia sẻ dữ liệu quan trắc liên tục về hệ thống quản lý dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền;
c) Tuân thủ yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động quan trắc; bảo đảm chất lượng và độ tin cậy của số liệu;
d) Thực hiện kiểm tra, bảo trì và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc định kỳ nhằm duy trì tình trạng hoạt động ổn định của hệ thống;
đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất khi phát hiện sự gia tăng bất thường của mức phóng xạ môi trường, mức phát thải phóng xạ theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo gửi Trạm vùng và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
	Nhiệm vụ của Trung tâm Điều hành, trạm vùng, trạm địa phương, trạm cơ sở đã được quy định tại Điều 7 Nghị định 332/2025/NĐ-CP. Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm của Trung tâm Điều hành, trạm vùng, trạm địa phương, trạm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
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	Điều 22. Thanh tra, kiểm tra hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
Hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, pháp luật về thanh tra và quy định khác có liên quan.
	Bổ sung quy định về thanh tra, kiểm tra hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

	22. 
	Không quy định
	Không quy định
	Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các trạm quan trắc thuộc mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia, trừ Trạm cơ sở, đã được đầu tư xây dựng hoặc đưa vào vận hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng các quy định tại Thông tư này thì cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành có trách nhiệm rà soát, nâng cấp, hoàn thiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Tổ chức vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, cơ sở làm giàu urani, chế tạo nhiên liệu hạt nhân, cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng các quy định về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tại Thông tư này thì tổ chức, cá nhân được cấp phép có trách nhiệm rà soát, bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
	Bổ sung quy định về điều khoản điều khoản chuyển tiếp
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	Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, sửa đổi, bổ sung.
	Điều 23. Hiệu lực thi hành 
[bookmark: _Hlk214443298]1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
2. Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.
	Kế thừa một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN, bổ sung nội dung quy định về các văn bản hết hiệu lực
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	Phụ lục 1. Yêu cầu về nhân lực đối với trung tâm điều hành, trạm vùng và trạm địa phương
	Nội dung này liên quan đến Điều 7 của Thông tư, kế thừa Mục 2 QCVN 10:2013/BKHCN trong đó điều chỉnh quy định yêu cầu về nhân lực thành yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân lực của Trung tâm điều hành, trạm vùng, trạm địa phương, trạm cơ sở
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	Phụ lục 2. Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị chính của trung tâm điều hành, trạm vùng, trạm địa phương và trạm cơ sở
	Nội dung này liên quan đến Điều 8 của Thông tư, kế thừa Mục 4, mục 5 QCVN 10:2013/BKHCN, trong đó sửa đổi thành đặc trưng kỹ thuật tối thiểu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện công nghệ hiện tại
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	Phụ lục 3. Các đối tượng và tần suất quan trắc định kỳ
	Nội dung này liên quan đến Điều 9 của Thông tư, kế thừa Mục 6.1 QCVN 10:2013/BKHCN
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	Phụ lục 4. Phương pháp lấy mẫu môi trường để phân tích phóng xạ
	Nội dung này liên quan đến Điều 12 của Thông tư, kế thừa quy định tại Mục 6.4 QCVN 10:2013/BKHCN
Nội dung này liên quan đến Điều 12 của dự thảo Thông tư, trong đó đã rà soát, cập nhậtt các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) thay thế cho các TCVN, ISO cũ 
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	Phụ lục 5. Các phương pháp phân tích phóng xạ môi trường
	Nội dung này liên quan đến Điều 13 của Thông tư, kế thừa quy định tại Mục 6.5 QCVN 10:2013/BKHCN, trong đó đã rà soát, cập nhậtt các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) thay thế cho các TCVN, ISO cũ
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	Phụ lục 6. Ngưỡng cảnh báo phóng xạ môi trường
	Bổ sung nội dung quy định về ngưỡng cảnh báo phóng xạ môi trường
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	Phụ lục 7. Mẫu báo cáo kết quả quan trắc phóng xạ môi trường
	Bổ sung nội dung về mẫu báo cáo kết quả quan trắc phóng xạ môi trường



